
DANH SÁCH  ĐẠT GIẢI HỘI THI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
CẤP TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP HUYỆN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ- PGDĐT, ngày        /4/2025 của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Sơn)

TT Tên dự án dự thi Lĩnh vực dự thi
Số

lượng
thí sinh

Họ và tên các thí sinh Ngày sinh Dân tộc Giới
tính Lớp Trường Họ tên người hướng

dẫn

1

"Hành trình bảo vệ Trái
Đất"- Bàn cờ giáo dục về
biến môi trường và biến

đổi khí hậu

Đồ dùng học tập 2
Nguyễn Ngọc Thanh Lam 27-01-2012 Kinh Nữ 7E Trường THCS xã

Bình Đông Trần Văn Lào
Nguyễn Lý Hoàng Khuyên 06-11-2012 Kinh Nữ 7E

2 Mô hình vòng tuần hoàn
của nước trong tự nhiên Đồ dùng học tập 2

Nguyễn Phương Uyên 18-06-2015 Kinh Nữ 4D3 Tiểu học số 2 xã
Bình Hải Trần Thị Ái Loan

Huỳnh Anh Hòa 07-03-2015 Kinh Nam 4D4

3 Bộ học liệu môn Toán
Trường Tiểu học Đồ dùng học tập 2

Trần Anh Khoa 17-06-2015 Kinh Nam 4D Tiểu học xã Bình
Long

Hồ Thị Hạnh
 Trần Lam Nhiên 28-06-2015 Kinh Nữ 4A

4

Dự án phát triển du lịch
sinh thái và tiết kiệm năng
lượng khu vực sông Trà
Bồng - thị trấn Châu Ổ

Giải pháp kỹ
thuật 2

Đặng Phước Hiển 15-07-2014 Kinh Nam 5C
Tiểu học số 2 thị

trấn Châu Ổ
Bùi Thị Kiều Diễm

Đỗ Đăng Quang
Dương Lan Phương 13-11-2015 Kinh Nữ 4C

5 Giữ gìn và phát huy nghệ
thuật Bài chòi địa phương

Giải pháp kỹ
thuật 2

Vũ Trịnh Gia Hân 16-02-2014 Kinh Nữ 5C Tiểu học xã Bình
Thuận Trương Thị Thuyền

Võ Thùy Linh 12-05-2014 Kinh Nữ 5C

6
Làm và bán sản phẩm lưu

niệm từ len và đồ dùng
phế thải

Ý tưởng khởi
nghiệp 5

Lê Thị Trà My 25-05-2011 Kinh Nữ 8A

Trường THCS xã
Bình Dương Nguyễn Thị Y

Phan Hồng Khuê 16-07-2013 Kinh Nữ 6B

Trần Thị Hạ Trâm 21-04-2010 Kinh Nữ 9A

Huỳnh Thị Ngọc Thư 21-05-2012 Kinh Nữ 7B

Nguyễn Quỳnh Giang 06-12-2012 Kinh Nữ 7B
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7

Ứng dụng công nghệ trí
tuệ nhân tạo và số hóa dữ
liệu vào bộ thẻ học tập
“Biển đảo Việt Nam”

Phần mềm Tin
học 2

Nguyễn An Nhi 26-08-2014 Kinh Nữ 5A
Tiểu học xã Bình

Trị Nguyễn Thị Xuân
Hoàng Quý Phước 10-02-2014 Kinh Nam 5B

8 Khơi niềm đam mê và
sáng tạo cùng Scratch

Phần mềm Tin
học 1 Võ Nguyên Phong 10-04-2014 Kinh Nam 5B Tiểu học số 1 Bình

Nguyên Nguyễn Thị Kem Ly

9
Thiết bị cảnh báo hoả hoạn
và rò rỉ khí ga qua còi báo
động và thiết bị điện thoại.

Dụng cụ sinh
hoạt 2

Nguyễn Thị Hà Tiên 31-05-2015 Kinh Nữ 4A
Tiểu học số 2 xã

Bình Minh Nguyễn Thị Ngọc Lan
Võ Nguyễn Bảo Hân 02-01-2015 Kinh Nữ 4A

10 Mô hình " Tiến vào Dinh
Độc Lập" Đồ dùng học tập 2

Cao Phan BảoThư 26-05-2014 Kinh Nữ 5A Tiểu học xã Bình
Mỹ  Nguyễn Trọng Vỹ

 Võ Huỳnh Lê 20-03-2015 Kinh Nữ 4A

11 Vệ sĩ sân trường Đồ dùng sinh
hoạt 2

Lê Minh Trí 29-04-2014 Kinh Nam 5B Tiểu học xã Bình
Dương Lê Minh Lâm

Hoàng Việt Kha 30-03-2014 Kinh Nam 5B

12 Sự chuyển thể diệu kì của
nước Đồ dùng học tập 2

Nguyễn Đắc Bảo Khang 28-01-2015 Kinh Nam 4B Tiểu học số 1 Bình
Nguyên Huỳnh Thị Ngọc Cẩm

Kiều Thị Thúy Hồng 01-05-2014 Kinh Nữ 5B

13 "Tái chế yêu thương -
Gieo mầm hy vọng"

Sản phẩm thân
thiện môi trường 2

Lê Hữu Quang Huy 04/01/2015 Kinh Nữ 4C Tiểu học xã Bình
Trị Võ Thị Như Phương

Phạm Gia Hân 30-04-2015 Kinh Nữ 4B

14 Điều chế Phân hữu cơ vi
sinh

Sản phẩm thân
thiện môi trường 2

Đặng Thanh Lộc 04-12-2011 Kinh Nam 8C Trường THCS
Nguyễn Tự Tân

Vương Hồng Quỳnh
ThoaBùi Minh Anh Nguyên 16-09-2011 Kinh Nam 8C

15 Mô hình hoạt động thể
chất cộng đồng

Giải pháp kỹ
thuật 2 Phạm Thị Xuân Tiên

 Đàm Diễm Chi
25/03/2015
 14/04/2014 Kinh Nữ

 Nữ
4A
 5A

Tiểu học số 2 xã
Bình Nguyên Trần Thị Kiều

TT Tên dự án dự thi Lĩnh vực dự thi
Số

lượng
thí sinh

Họ và tên các thí sinh Ngày sinh Dân tộc Giới
tính Lớp Trường Họ tên người hướng

dẫn
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16

Mô hình "Hệ thống tưới
nước tự động sử dụng cảm
biến độ ẩm đất và pin năng
lượng mặt trời"

Giải pháp kỹ
thuật 2

Ngô Khánh Huyền . 24-06-2014 Kinh Nữ 5C
Tiểu học xã Bình

Hiệp Phan Thị Thu Sang
Trương Phan Tường Vy 17-01-2015 Kinh Nữ 4C

17 Giư ̃gìn va ̀phát huy Làng
Gốm Mỹ Thiện

Giải pháp kỹ
thuật 2

Huỳnh Thảo Linh 20-07-2014 Kinh Nữ 5B Tiểu học số 1 thị
trấn Châu Ổ

Hà Nguyễn Huy Thế;

Huyỳnh Đình Gia Bảo 24-03-2014 Kinh Nam 5A

18
Khu nhà vườn sinh thái

thông minh thân thiện với
môi trường

Khoa học kỹ
thuật 2 Phạm Quang Nhẫn

Phan Thị Hồng Thắm
18/03/2011
30/07/2012

Kinh
Kinh

Nam
Nữ

8A
7A

Trường
TH&THCS xã
Bình Tân Phú

Phan Minh Hồng

19

Tái sử dụng rác thải chợ
làm phân hữu cơ cho mục

đích trồng cây trong
trường THCS xã Bình

Chánh

Khoa học kỹ
thuật 2

Phạm Bảo Trâm 24-06-2010 Kinh Nữ 9A
Trường THCS xã

Bình Chánh Đặng Ngọc Nguyên

Phan Đình Trâm Anh 31-12-2010 Kinh Nữ 9A

20 Chè Dừa Nước Cà Ninh Ý tưởng khởi
nghiệp 3

Nguyễn Thị Kiều Oanh 12-05-2011 Kinh Nữ 8B
Trường TH &

THCS Xã Bình
Phước

Lâm Thị Thu HuyềnĐỗ Nguyễn Như Tuyền 03-02-2011 Kinh Nữ 8B

Nguyễn Ngọc Như Ý 03-01-2011 Kinh Nữ 8A

21 Gian hàng ẩm thực về biển Ý tưởng khởi
nghiệp 3

Trần Văn Phú 01-03-2010 Kinh Nam 9B
Trường THCS xã

Bình Thuận Bùi Duy TânNguyễn Thị Khánh Hồng 07-04-2010 Kinh Nữ 9C

Nguyễn Bùi Tân Tài 25-04-2010 Kinh Nam 9B

22 Tái chế hôm nay - xanh
mãi ngày mai

Ý tưởng khởi
nghiệp 2

Nguyễn Thị Hải Yến 08-04-2010 Kinh Nữ 9B
Trường THCS xã

Bình Thanh Huỳnh Thị LanVõ Mạnh Quý 20-04-2012 Kinh Nam 7B

Nguyễn Thị Anh Thư 11-12-2011 Kinh Nữ 8C

TT Tên dự án dự thi Lĩnh vực dự thi
Số

lượng
thí sinh

Họ và tên các thí sinh Ngày sinh Dân tộc Giới
tính Lớp Trường Họ tên người hướng

dẫn
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23
Làm và bán hành phi khô

để sử dụng và làm quà
tặng

Ý tưởng khởi
nghiệp 3

Nguyễn Nhật Khuyên 09-05-2011 Kinh Nữ 8A
Trường THCS xã

Bình Hải Lưu Thị Minh NươngNguyễn Phương Bảo Trúc 28-06-2011 Kinh Nữ 8A

Nguyễn Thành Nghĩa 20-05-2011 Kinh Nam 8A

24
Tranh mẹt tre - Giữ gìn và

lan toả bản sắc dân tộc
Việt

Ý tưởng khởi
nghiệp 2

Phạm Tú Uyên 13-01-2011 Kinh Nữ 8C Trường THCS thị
trấn Châu Ổ Lê Thị Xuân

Nguyễn Lê Khánh An 10-05-2011 Kinh Nữ 8C

25
Ứng dụng phần mềm
Scratch tạo chương trình
học Tiếng Anh

Phần mềm Tin
học 1 Nguyễn Đức Trí 25-07-2014 Kinh Nam 5A Tiểu học xã Bình

Hiệp Mai Thị Ánh Dương

26 Chinh phục rác cùng
Robot

Phần mềm Tin
học 1 Phan Nguyễn Nhã Hân 01-07-2014 Kinh Nữ 5C Tiểu học xã Bình

Dương Lê Thị Thu Thủy

27 Xe Buýt thông minh Đồ chơi trẻ em 2 Ung Thụy Ngọc Duyên
 Võ Trọng Khải

19/11/2014
 02/01/2015

Kinh
Kinh

Nữ
 Nam

5
  4

Tiểu học xã Bình
Trung Hồ Thị Minh Trâm

28 Điều kì diệu của giấy quỳ
tím tự tạo Đồ dùng học tập 2

Trần Văn Hoàng 24-02-2015 Kinh Nam 4B Tiểu học xã Bình
Hiệp Nguyễn Thị Sóng Trùng

Nguyễn Thị Ngọc Nhi 06-03-2015 Kinh Nữ 4B

29 Thùng rác thông minh Dụng cụ sinh
hoạt 2

Đào Việt Tú 01-01-2014 Kinh Nam 5C
Tiểu học số 2 xã

Bình Thạnh
Nguyễn Thái An

       Nguyễn Trần Gia Hân 08-04-2014 Kinh Nữ 5A

30
Tủ nước mini cho trẻ em
làm bằng chai nhựa và bìa
carton

Đồ dùng, đồ
chơi 2

Nguyễn Vũ An Nhiên 05-08-2014 Kinh Nữ 5C
Tiểu học số 2 xã

Bình Thạnh Nguyễn Duy Vũ
Nguyễn Vũ An Lộc 17-02-2018 Kinh Nữ 1D

31 Mô hình Góc học tập thân
thiện

Đồ dùng, đồ
chơi 2

Nguyễn Hương Thảo 31-01-2015 Kinh Nữ 4A
Tiểu học xã Bình

Thanh Hồ Thị Đào

TT Tên dự án dự thi Lĩnh vực dự thi
Số

lượng
thí sinh

Họ và tên các thí sinh Ngày sinh Dân tộc Giới
tính Lớp Trường Họ tên người hướng

dẫn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Trương Thị Bảo Châu 30/01/2015 Kinh Nữ 4B

32
Mô hình nhà chống lũ kết
hợp pin năng lượng mặt
trời.

Dụng cụ sinh
hoạt 2

Võ Lê Bảo Trân 21-03-2015 Kinh Nữ 4A Tiểu học số 2 xã
Bình Minh Lương Thị Kim Yến

Phạm An Nhi 11-11-2015 Kinh Nữ 4B

33 Đèn chống cận Đồ dùng học tập 2
Nguyễn Đức Gia Bảo 22-12-2015 Kinh Nam 4B Tiểu học và THCS

xã Bình Hòa Huỳnh Thị Thúy
Phan Quốc Đạt 15-02-2014 Kinh Nam 5A

34 Mô hình máy phun sương Đồ dùng, đồ
chơi 2

Lê Thị Bảo Châu 01-01-2014 Kinh Nữ 5A Tiểu học số 1 xã
Bình Châu Nguyễn Thị Nữ

Võ Thanh Tuấn 12-01-2014 Kinh Nam 5B

35 Mô hình tàu chạy bằng
động cơ

Đồ dùng, đồ
chơi 1 Nguyễn Minh Đàm 18-04-2014 Kinh Nam 5C Tiểu học số 2 xã

Bình Châu Nguyễn Thị Hiền

36 Sáng tạo những đồ dùng
trang trí từ vỏ sò.

Đồ dùng, đồ
chơi 2

Phùng Nguyễn Phương Anh 22-06-2015 Kinh Nữ 4D Tiểu học xã Bình
Thuận Dương Thị Tuyết Trinh

Nguyễn Hà Nhã Khuyên 16-02-2015 Kinh Nữ 4C

37 Quạt không cánh mini -
Gió đến từ công nghệ

Đồ dùng, đồ
chơi 2

Nguyễn Tài Tâm 06-01-2015 Kinh Nam 4B Tiểu học số 1 Bình
Nguyên Nguyễn Thị Thanh Nga

Phạm Kim Ngọc 26-12-2015 Kinh Nữ 4B

38 Mô hình khu vườn xanh từ
vật liệu tái chế thân thiện.

Sản phẩm thân
thiện môi trường 2

Võ Trần Hương Giang 24-11-2014 Kinh Nữ 5B Tiểu học và THCS
xã Bình Khương Lê Thị Hiệp

Bùi Anh Kiệt 23-05-2015 Kinh Nam 4A

39 Mô hình khu vui chơi Sản phẩm thân
thiện môi trường 2

Phạm Ngô Vân Thảo 10-08-2014 Kinh Nữ 5B Tiểu học xã Bình
Long Nguyễn Thị Minh Cảnh

Trần Thị Kim Ngọc 08-03-2014 Kinh Nữ 5A

40
Ngôi nhà sử dụng năng
lượng tự nhiên từ nước,
gió và mặt trời.

Giải pháp kỹ
thuật 2

Phạm Hà Phương Linh 28-04-2014 Kinh Nữ 5 Tiểu học xã Bình
Trung Nguyễn Anh Tuấn

31 Mô hình Góc học tập thân
thiện

Đồ dùng, đồ
chơi 2 Tiểu học xã Bình

Thanh Hồ Thị Đào

TT Tên dự án dự thi Lĩnh vực dự thi
Số

lượng
thí sinh

Họ và tên các thí sinh Ngày sinh Dân tộc Giới
tính Lớp Trường Họ tên người hướng

dẫn
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Tu Đình Bích Ngọc 16-03-2014 Kinh Nữ 5

41 Điều khiển chu trình
ATGT

Giải pháp kỹ
thuật 2 Hoàng Trần Hải Đăng

 Huỳnh Thị Thảo Trang
09/03/2014
 15/12/2014 Kinh Nam

 Nữ
5B
 5B

Tiểu học số 2 xã
Bình Nguyên Nguyễn Thị Kim Anh

42 Mô hình xử lý nước sạch. Giải pháp kỹ
thuật 2

Nguyễn Thị Ý Nhi 07-02-2014 Kinh Nữ 5A Tiểu học số 2 xã
Bình Minh Phan Thị Hồng Cẩm

Võ Minh Thư 16-02-2014 Kinh Nữ 5A

43 Góc thiên nhiên và hệ
thống tưới nhỏ giọt

Giải pháp kỹ
thuật 2 Nguyễn An Nhiên

Nguyễn Hoàng Anh
11/08/2015
 13/01/2014 Kinh Nữ 4A

 5A
Tiểu học số 1 xã

Bình Hải Vương Tứ Vĩnh

44 Trường học mơ ước Giải pháp kỹ
thuật 2

Phạm Quốc Việt 20-03-2014 Kinh Nam 5A Tiểu học xã Bình
Dương Phạm Thị Hoa

Huỳnh Ngọc Khuê 15-01-2014 Kinh Nữ 5B

45 Chậu cây xanh cho hành
tinh sạch

Giải pháp kỹ
thuật 2

Nguyễn Thị Xuân Tiên 01-08-2014 Kinh Nữ 5B Tiểu học và THCS
xã Bình Chương Nguyễn Thị Xuân Hội

Trương Phan Như Quỳnh 01-03-2014 Kinh Nữ 5B

46 Uống lành - Sống xanh
cùng trà Kompucha

Ý tưởng khởi
nghiệp 3

Lê Thị Quỳnh Như 24-08-2010 Kinh Nữ 9B
Trường THCS xã

Bình Long Trương Vũ  ThùyĐoàn Đỗ Xuân Hương 04-11-2010 Kinh Nữ 9B

Phan Lê Ty Na 02-10-2010 Kinh Nữ 9B

47 Sữa chua nhà làm Ý tưởng khởi
nhiệp 2

Huỳnh Tiến Huân 12-01-2012 Kinh Nam 7A Trường THCS
Nguyễn Tự Tân Trần Văn Tuất

Phạm Minh Trí 12-12-2012 Kinh Nam 7A

48 Sản phẩm handmade từ vỏ
ốc biển

Ý tưởng khởi
nghiệp 3

Hồ Thị Trâm Anh
 Nguyễn Tấn Nghĩa

 Huỳnh Nguyễn Bảo Trâm

26/07/2011
 04/10/2011
 04/09/2011

Kinh
 Kinh
 Kinh

Nữ
 Nam
 Nữ

8A
 8A
 8A

Trường THCS xã
Bình Trung Lê Thị Cẩm Thụy

49 Đẹp hơn từ son môi
Handmade

Ý tưởng khởi
nghiệp 3

Nguyễn Đào Minh Anh 14-01-2010 Kinh Nữ 9B
Trường

TH&THCS xã
Bình Chương

Võ Thị HiệnLê Như Ngọc 22-01-2012 Kinh Nữ 8B

40
Ngôi nhà sử dụng năng
lượng tự nhiên từ nước,
gió và mặt trời.

Giải pháp kỹ
thuật 2 Tiểu học xã Bình

Trung Nguyễn Anh Tuấn

TT Tên dự án dự thi Lĩnh vực dự thi
Số

lượng
thí sinh

Họ và tên các thí sinh Ngày sinh Dân tộc Giới
tính Lớp Trường Họ tên người hướng

dẫn
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Trần Thị Tố Trinh 20-02-2011 Kinh Nữ 8B

50
Đưa cây đót vào đời sống
hiện đại qua các sản phẩm
thủ công ứng dụng

Ý tưởng khởi
nghiệp 2

Nguyễn Vương Gia Bảo 13-07-2014 Kinh Nam 5B
Tiểu học và THCS

xã Bình An
Đoàn Thị Hồng Phước

 Huỳnh Nhã Kỳ 10-04-2015 Kinh Nữ 4A

51 Sản phẩm Hand made từ
len, sợi

Ý tưởng khởi
nghiệp 3

Nguyễn Việt Anh Thư 01-01-2014 Kinh Nữ 5B
Tiểu học xã Bình

Chánh Lương Thị PhongĐoàn Hoàng Kim Ngân 24-06-2014 Kinh Nữ 5B

Nguyễn Minh Kha 11-12-2014 Kinh Nam 5B

52 Lập Trình game trên phần
mềm Scratch

Phần mềm Tin
học 2

Võ Việt Thái 12-02-2014 Kinh Nam 5A Tiểu học số 1 xã
Bình Minh Hà Thị Hân

Phan Thị Hồng Lê 03-02-2014 Kinh Nữ 5B

53 Cùng Scratch khám phá vũ
trụ kiến thức

Phần mềm Tin
học 1 Nguyễn Nhật Hiếu Nghĩa 03-07-2014 Kinh Nam 5C Tiểu học số 1 xã

Bình Thạnh Bùi Thị Kim Trúc

54 Mô hình Nguyên tắc
truyền máu Đồ dùng học tập 2

Nguyễn Đức Trung 16-07-2011 Kinh Nam 8B Trường Tiểu học
và THCS xã Bình

An
Nguyễn Thị Kim Nữ

Nguyễn Lê Như Quỳnh 12-11-2010 Kinh Nữ 9A

55 Nhà sáng chế nhí khi giấy,
nhựa và bìa carton biết nói Đồ dùng học tập 2

Nguyễn Lê Phương Anh 18-05-2015 Kinh Nữ 4A Tiểu học số 1 xã
Bình Thạnh Lê Tấn Quốc

Ngô Tuấn Kiệt 13-06-2014 Kinh Nam 5B

56
Bản đồ năm vùng Địa lý
Việt Nam và sự sáng tạo từ
vỏ ốc gạo

Đồ dùng học tập 2
Nguyễn Thiện Anh 27-05-2015 Kinh Nữ 4C Tiểu học xã Bình

Đông Trần Văn Đến
Nguyễn Trịnh Tuyết Sa 02-06-2014 Kinh Nữ 5C

57 Tủ đựng đồ thu nhỏ bằng
que kem gỗ

Đồ dùng, đồ
chơi 2

 Đỗ Hồng Phát 24-05-2015 Kinh Nam 4A Tiểu học số 2 xã
Bình Thạnh  Trương Vũ Trọng Nghĩa

Nguyễn Nhật Minh 06/04/2015 Kinh Nam 4A

49 Đẹp hơn từ son môi
Handmade

Ý tưởng khởi
nghiệp 3

Trường
TH&THCS xã
Bình Chương

Võ Thị Hiện
TT Tên dự án dự thi Lĩnh vực dự thi

Số
lượng

thí sinh
Họ và tên các thí sinh Ngày sinh Dân tộc Giới

tính Lớp Trường Họ tên người hướng
dẫn
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58 Máy hút bụi mini Đồ dùng, đồ
chơi 2

Đỗ Thị Anh Thư 07/03/2014 Kinh Nữ 5B
Tiểu học xã Bình

Thanh Nguyễn Đặng Thị Nga
Nguyễn Ngọc Huyền Trang 10/02/2014 Kinh Nữ 5B

59 Đồng hồ học tập hằng
ngày Đồ dùng học tập 2

Đào Ngọc Thảo My 04-11-2015 Kinh Nữ 4A Tiểu học số 1 xã
Bình Minh Nguyễn Thị Quỳnh Lưu

Đặng Thuỳ Trinh 22-09-2015 Kinh Nữ 4A

60 Mô hình Khám phá ngày
và đêm Đồ dùng học tập 2

Huỳnh Hiểu Minh 04-10-2016 Kinh Nam 3A Tiểu học số 1 xã
Bình Minh

Võ Thị Ly
 Nguyễn Đỗ Minh Thư 08-04-2015 Kinh Nữ 4A

61 Mô hình sử dụng năng
lượng nước chảy

Dụng cụ sinh
hoạt 2

Nguyễn Bảo Châu 21-09-2014 Kinh Nam 5 E1 Tiểu học số 2 xã
Bình Hải Nguyễn Bảo Thiều

Lê Gia Huy 15-10-2014 Kinh Nam 5 E1

62 Mô hình Tàu thủy Dụng cụ sinh
hoạt 2

Trịnh Âu Chan Bin 05-12-2014 Kinh Nam 5 E2 Tiểu học số 2 xã
Bình Hải Nguyễn Thị Ly

Đỗ Thị Việt Trinh 17-08-2014 Kinh Nữ 5 E2

63 Mô hình Ngôi nhà xanh Dụng cụ sinh
hoạt 2

Nguyễn Thị Hiếu An 26-09-2014 Kinh Nữ 5 E1 Tiểu học số 2 xã
Bình Hải Nguyễn Bảo Thiều

Bùi Ngọc Châu Anh 27-09-2014 Kinh Nữ 5 E1

64 Mô hình : "Bản đồ Việt
Nam tái sinh" Đồ dùng học tập 2

Lê Nguyễn Gia Bảo 05-06-2014 kinh nam 5C Tiểu học và THCS
xã Bình Tân Phú Nguyễn Thị Nhung

Nguyễn Thị An Nhiên 11-03-2016 kinh nữ 3D

65 Mô hình máy phát điện gió Đồ dùng, đồ
chơi 2

Nguyễn Quỳnh Anh 04-01-2014 Kinh Nữ 5C Tiểu học số 1 xã
Bình Châu Lê Thị Hạnh

Nguyễn Minh Thương 07-01-2014 Kinh Nam 5C

66 Bản đồ địa lí Việt Nam và
sự sáng tạo từ vỏ bút Đồ dùng học tập 2

Nguyễn Thị Mai Quyên 25-03-2014 Kinh Nữ 5A Tiểu học xã Bình
Thuận Nguyễn Văn Bình

Nguyễn Lê Hoàng Anh 11-01-2014 Kinh Nam 5B

TT Tên dự án dự thi Lĩnh vực dự thi
Số

lượng
thí sinh

Họ và tên các thí sinh Ngày sinh Dân tộc Giới
tính Lớp Trường Họ tên người hướng

dẫn
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67 Ô tô cho em Đồ dùng, đồ
chơi 2

Đỗ Thị Kim Quyên 08-08-2015 Kinh Nữ 4D Tiểu học và THCS
xã Bình Tân Phú Phạm Thị Hòa

Phạm Tuấn Anh 02-03-2015 Kinh Nam 4D

68 Tái sinh cho em Sản phẩm thân
thiện môi trường 2

Nguyễn Thị Bảo Quỳnh 10-05-2015 Kinh Nữ 4C Tiểu học số 1 xã
Bình Châu Bùi Tấn Cường

Võ A Khang 22-04-2014 Kinh Nam 5A

69 Mô hình máy phát điện gió Giải pháp kỹ
thuật 2

Nguyễn Ngọc Uyên Như 26-01-2015 Kinh Nữ 4B Tiểu học và THCS
xã Bình Phước Lê Thị Phương Thảo

Nguyễn Cao Khiết 06-08-2014 Kinh Nam 5A

70 Thời trang tái chế từ hộp
sữa giấy

Giải pháp kỹ
thuật 2

1.Lê Nguyễn Hà Vy 07-07-2014 Kinh Nữ 5B Tiểu học xã Bình
Đông

Đoàn Thị Bích Phụng

2.Lê Thu An 15-08-2014 Kinh Nữ 5D

71 Hệ thống tưới nước tự
động, có hẹn giờ

Giải pháp kỹ
thuật 1 Đào Nguyễn Đăng Khoa 06-02-2014 Kinh Nam 5G Tiểu học xã Bình

Chánh Huỳnh Thị Kim Loan

72 Rô bốt thủy lực cứu hộ
thông minh

Giải pháp kỹ
thuật 2 Nguyễn Bảo Khuyên

 Nguyễn Quỳnh Ý Thiên
03/09/2015
 27/01/2015 Kinh Nữ

 Nữ
4B
 4B

Tiểu học số 2 xã
Bình Nguyên Nguyễn Thị Phương

73 An toàn giao thông đa
phương tiện

Giải pháp kỹ
thuật 2

Huỳnh Gia Hưng 19-01-2014 Kinh Nam 5B Tiểu học số 2 xã
Bình Minh Trần Phú Vinh

Phan Vũ Hưng 28-05-2014 Kinh Nam 5B

74 Máy dọn rác đa năng Giải pháp kỹ
thuật 2

Lê Nguyễn Ái Nhi 01-12-2010 Kinh Nữ 9A Trường
TH&THCS xã

Bình Hoà
Võ Duy Linh

Nguyễn Bảo Ngọc 29-12-2010 Kinh Nữ 9A

75 Máng ăn tự động cho gia
cầm

Khoa học kỹ
thuật 2

Phạm Mỹ Hạnh 01-12-2010 Kinh Nữ 9A
Trường THCS xã

Bình Thuận Nguyễn Văn Hoa

Ngô Lê Nhân Duyên 19-01-2010 Kinh Nữ 9C

76 Quạt tích điện năng lượng
mặt trời

Khoa học kỹ
thuật 2

Châu Chí Thịnh 13-03-2010 Kinh Nam 9B Trường THCS xã
Bình Hiệp Mai Thị Lệ Huyền

TT Tên dự án dự thi Lĩnh vực dự thi
Số

lượng
thí sinh

Họ và tên các thí sinh Ngày sinh Dân tộc Giới
tính Lớp Trường Họ tên người hướng

dẫn
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Lê Thị Thu Thảo 24-11-2010 Kinh Nữ 9A

77

Giải pháp ngăn ngừa hành
vi bắt nạt học đường trên
không gian mạng cho học

sinh trung học cơ sở

Khoa học kỹ
thuật 2

Nguyễn Châu Bảo Vy 19-03-2011 Kinh Nữ 8A
Trường THCS xã

Bình Mỹ Đinh Thị Minh Thảo
Nguyễn Thị Như Thùy 04-06-2010 Kinh Nữ 9C

78 Trà lá ổi và các sản phẩm
từ lá ổi, quả ổi.

Ý tưởng khởi
nghiệp 4

Trần Huỳnh Ngọc Linh 29-09-2011 Kinh Nữ 8A
Trường Tiểu học
và THCS xã Bình

Khương
Nguyễn Thị Yên LyLê Võ Hoàng Nhật 01-10-2011 Kinh Nam 8A

Nguyễn Hà Bảo Khuyên 23-02-2011 Kinh Nữ 8A

79 Mini Hand - Trao gửi yêu
thương

Ý tưởng khởi
nghiệp 3

Nguyễn Bạch Thiên Kim 20-05-2011 Kinh Nữ 8A
Trường THCS xã

Bình Nguyên  Nguyễn Thị HàPhạm Thị Mỹ Duyên 07-05-2011 Kinh Nữ 8A

Phạm Tịnh 12-04-2011 Kinh Nam 8C

80
Gian hàng thủ công mỹ

nghệ ẩm thực khu du lịch
Bầu cá cái

Ý tưởng khởi
nghiệp 3

Hồ Thị Thu Hằng 12-02-2010 Kinh Nữ 9B
Trường THCS xã

Bình Thuận Võ Thị Thu ThuỷNguyễn Quỳnh Như 10-02-2010 Kinh Nữ 9B

Nguyễn Vũ Ngọc Hân 21-08-2011 Kinh Nữ 8A

81 BC BAMBOO - Một số
sản phẩm từ tre Việt

Ý tưởng khởi
nghiệp 3

Đỗ Thị Huỳnh Như 17-05-2010 Kinh Nữ 9D
Trường THCS xã

Bình Châu Võ Thanh LênVõ Thị Minh Vy 02-08-2010 Kinh Nữ 9D

Võ Thị Kim Ngân 17-06-2010 Kinh Nữ 9D

82 Tái sinh từ tre, là và giấy Ý tưởng khởi
nghiệp 3

Nguyễn Thu Hà 01-03-2010 Kinh Nữ 9A
Trường THCS xã

Bình Minh Nguyễn Thị Thu LệNguyễn Minh Châu 12-08-2010 Kinh Nữ 9A

Huỳnh Thị My 08-03-2010 Kinh Nữ 9A

76 Quạt tích điện năng lượng
mặt trời

Khoa học kỹ
thuật 2 Trường THCS xã

Bình Hiệp Mai Thị Lệ Huyền

TT Tên dự án dự thi Lĩnh vực dự thi
Số

lượng
thí sinh

Họ và tên các thí sinh Ngày sinh Dân tộc Giới
tính Lớp Trường Họ tên người hướng

dẫn
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83 GIỎ MỘC Ý tưởng khởi
nghiệp 3

Phạm Nguyễn Bảo Trân 03-11-2010 Kinh Nữ 9C
Trường THCS xã

Bình Mỹ Nguyễn Thị HiềnĐinh Thị Mỹ Uyên 05-09-2010 Kinh Nữ 9C

Trần Hữu Quốc 30-07-2010 Kinh Nam 9C

Tổng cộng

Tổng cộng có 83 sản phẩm đạt giải, trong đó:
Giải Nhất: 06 giải,
Giải Nhì: 18 giải,
Giải Ba: 27 giải,
Giải KK: 32 giải. 

TT Tên dự án dự thi Lĩnh vực dự thi
Số

lượng
thí sinh

Họ và tên các thí sinh Ngày sinh Dân tộc Giới
tính Lớp Trường Họ tên người hướng

dẫn
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lượng
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